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 Lịch sử: Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung 

Địa lý: Thành phố Huế 

PHẦN I: LỊCH SỬ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 

1. Nội dung của “Chiếu khuyến nông”: 

A. Chia ruộng đất cho nông dân 

B. Chia thóc gạo cho nông dân 

C. Đào kênh mương dẫn nước vào ruộng 

D. Lệnh cho dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. 

2. Tác dụng của “Chiếu khuyến nông”: 

A. Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ. 

B. Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc. 

C. Đất nước thanh bình, mùa màng trở lại tươi tốt. 

D. Nông dân nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi. 

3. Thời Quang Trung, chữ viết nào được coi là chữ chính thức của quốc gia? 

A. Chữ Hán 

B. Chữ Quốc ngữ 

C. Chữ Nôm 

D. Chữ Việt  

4. Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm mục đích gì? 

A. Phát triển kinh tế 

B. Bảo vệ chính quyền 

C. Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc 

D. Bảo tồn và phát triển chữ viết của người Hán 



5. Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp. 

A  B 

“Chiếu khuyến nông”  Phát triển giáo dục 

Mở cửa biển, mở cửa biên giới  Phát triển nông nghiệp 

“Chiếu lập học”  Phát triển buôn bán 

PHẦN II: ĐỊA LÝ 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Thành phố Huế thuộc tỉnh nào? 

A. Thừa Thiên – Huế 

B. Quảng Bình 

C. Quảng Trị 

D. Quảng Nam 

2. Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới từ:  

A. Năm 1990 

B. Năm 1991 

C. Năm 1992 

D. Năm 1993 

3. Những địa danh thuộc thành phố Huế: 

A. Chợ Đông Ba, chợ Bến Thành, Ngọ Môn, sông Hương 

B. Chợ Đông Ba, Ngọ Môn, lăng Tự Đức, sông Hương 

C. Cầu Trường Tiền, núi Ngự Bình, sông Cầu, sông Hương 

D. Cầu Trường Tiền, hồ Hoàn Kiếm, sông Hương, chùa Thiên Mụ 

4. Chọn và điền các ý sau vào sơ đồ cho phù hợp: 

a) Phong cảnh đẹp 



b) Nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị nghệ thuật cao, là di sản văn hoá thế giới. 

c) Nhiều nét văn hoá có sức hấp dẫn: nhà vườn, món ăn đặc sản, đi du thuyền nghe 

ca Huế,... 

d) Thành phố du lịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: 

 Thành phố Huế được xây dựng cách đây trên 400 năm và đã từng là kinh đô của 

nước ta thời nhà Nguyễn. Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều công trình kiến trúc 

cổ có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút nhiều khách du lịch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huế là  .............................  

 .........................................  

 .........................................  

 ......................................... 
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5. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: 

 Thành phố Huế được xây dựng cách đây trên 400 năm và đã từng là kinh đô của 

nước ta thời nhà Nguyễn. Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều công trình kiến trúc 

cổ có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút nhiều khách du lịch. 

A 

“Chiếu khuyến nông” 

B 

Phát triển giáo dục 

Mở cửa biển, mở cửa biên giới Phát triển nông nghiệp 

“Chiếu lập học” Phát triển buôn bán 

  

  

  

 

 Phong cảnh đẹp. 

Nhiều công trình kiến trúc 

cổ có giá trị nghệ thuật cao, 

là di sản văn hoá thế giới. 

 Nhiều nét văn hoá có sức 

hấp dẫn: nhà vườn, món ăn 

đặc sản, đi du thuyền nghe 

dân ca Huế,... 

Huế là  

thành phố  

du lịch. 


